ĐỀ ÔN TẬP KÌ II – KHỐI 8 – MÔN NGỮ VĂN

Trường  THCS Quảng Tiến  - Năm học 2019-2020

ĐỀ SÔ 1

I- ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :                           

Hỡi đồng bào toàn quốc !

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa !

Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 

          Hỡi đồng bào !

          Chúng ta phải đứng lên !

Bất kì đàn ông đà bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp đẻ cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Phát cứu nước.

          Hỡi anh em binh sỹ, tự vệ, dân quân !

          Giờ cứu cước đã đế. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để gữi gìn đất nước.

         Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh , thắng lợi nhất định về dân tộc ta !

Việt Nam độc lập Thống nhất muôn năm !

Kháng chiến thắng lợi muôn năm !

( Hồ Chí Minh )

Câu 1: Nêu chủ đề chính của văn bản ?

Câu 2:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 3: Chỉ ra câu cầu khiến trong đoạn văn sau ?

“ Chúng ta phải đứng lên !

      Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Phát cứu nước”.                         

Câu 4: Cho biết ý nghĩa của đoạn văn sau  ?        

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )                 

Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ về tinh thần đoàn kết trong xã hội ngày nay .

Câu 2:  (5,0 điểm): Câu nói của M.Go-rơ- ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức , chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em suy nghĩ gì?

 

 

 

 

                                                         ĐÁP ÁN ĐỀ 1               

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ):  

Câu 1: Chủ đề chính của văn bản : Lời kêu gọi toàn quốc khánh chiến của Hồ Chí Minh trước âm xâm lược của thực dân Pháp . ( 1,0 điểm )

Câu 2: Văn bản được viết theo phương thức : Nghị luận  ( 0,5 điểm )

Câu 3: Câu câu cầu khiến trong đoạn văn: 

    “ Chúng ta phải đứng lên !” (0,5 điểm )

Câu 4: Đoạn văn : Tinh thần đoàn kết  , sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cả nước sẽ tạo nên sức mạnh chiến thắng giặc ngoại xâm .(1,0 điểm )

II- TẠO LẬP VĂN BẢN

Câu 1: ( 2,0 điểm )

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:
Trước hết, cần hình thành trong đầu những ý chính liên quan đến  khái niệm: tinh thần đoàn kết .
* Hiểu về tinh thần đoàn kết :
-Vậy đoàn kết  nghĩa là gì? : Là sự găn kết ,bền chặt, đồng tâm , nhất trí ,chung sức chung lòng , xuyên suốt từ ý thức đến hành động , tình cảm...   (0,5 diểm)
 - Những biểu hiện cụ thể  :minh chứng về sự đoàn kết  ( trong đấu tranh , lao động , cuộc sông , học tập ? 
 - ví dụ  : Cuộc kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ gần đây nhất của dân tộc ta ..Trong lao động ....Trong cuộc sống ... vv  
 * Bàn luận, mở rộng vấn đề: ( 1,0 điểm)
- Trong gia đình cũng như trong cuộc sống đoàn kết là cội nguồn của sự thành công ,của những kì tích phi thường   . Một người đơn lẻ thì yếu nhưng nhiều người hợp lại sẽ tạo nên sức mạnh 
- Khi con người biết đoàn kết thì khó khăn trở ngại đến đâu cũng sẽ giải quyết nhanh chóng : Đoàn kết là sức mạnh vô địch ...
- Đoàn kết trong gia đình sẽ tạo nên sự êm ấm , hòa thuận , hạnh phúc , cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nuôi dạy con cái thành đạt ... “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”.
- Đoàn kết trong cộng đồng ... giúp con người không bị khuất phục trong bất cứ khó khăn trở ngại nào dù là sự tàn phá của thiên tai , sự xâm lược của kẻ thù ... cái ác , cái xấu ...
 * Bài học  :- Trái với tinh thần đoàn kết là sự chia rẻ mâu thuẫn , tranh dành đố kị , thiếu ý thức cộng đồng  .., Cần lên án , phê phán ..vv.   
                   - Bản thân là thế hệ trẻ trong thời đại mới cần luôn có ý thức cộng đồng , tinh thần đoàn kết trong lớp , trường , bạn bè , hàng xóm  để xây dựng gia đình , quê hương đất nước phát triển, bền vững  ( 0,5 điểm )
Câu 2(5,0 điểm): Câu nói của M.Go-rơ- ki : “Hãy yêu sách , nó là nguồn kiến thức , chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em suy nghĩ gì?

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

- Giới thiệu câu nói của Go-rơ-ki.

     - Nêu ý nghĩa của câu nói.

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

- Giải thích câu nói của Go-rơ-ki: Tại sao nói sách là nguồn kiến thức?

+ Sách lưu giữ tri thức của nhân loại hàng ngàn năm nay.

+ Sách là nguồn cung cấp kiến thức về mọi lĩnh vực vượt qua thời gian và không gian.

- Tại sao nói: Chỉ có sách mới là con đường sống?

+ Sách ở đây ý nói là sự học.

+ Cuộc sống luôn cần tri thức không chỉ để mở mang hiểu biết mà trước hết, nó giúp chúng ta có một cái nghề chân chính để tồn tại.

+ Cuộc sống càng phát triển, người ta càng cần phải học tập nhiều hơn.

+ Nêu những tác dụng của sách.

- Bài học rút ra cho bản thân:

+ Phải yêu quý và trân trọng sách.

+ Phải coi trọng sự học và lựa chọn phương pháp học cho đúng đắn và hiệu quả.

c) Kết luận. ( 0,5,điểm )

Khẳng định lại vai trò lớn lao của sách đối với nhân loại và đối với mỗi chúng ta.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SÔ 2

I- ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :

DẶN CON
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

 

Nhà mình sát đường họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

 

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này.

                                                       (Trần Nhuận Minh)
Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt trong văn bản trên?
Câu 2. Xác định câu cầu khiến trong đoạn thơ sau?

Nhà mình sát đường họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào
Câu3. Theo em vì sao nhà thơ lại dặn con: 
“Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào?”
Câu 4. Từ đó em có suy nghĩ gì về bài học rút ra mà người cha nói với con qua bài thơ?

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )                 

Câu1:  ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ về lòng thương người .

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Từ bài Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ mối quan hệ giữa học và hành.
                                                           
ĐÁP ÁN ĐỀ2

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ):

 

Câu 1: (0,5đ). Phương thức biểu đạt: biểu cảm
Câu 2:  (0,5đ )Xác định câu cầu khiến trong đoạn thơ sau?

Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Câu 3(1,0đ). Nhà thơ lại dặn con như vậy là vì: Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người, những người hành khất vì cơ nhỡ mà có người phải bỏ quê hương đi tha hương cầu thực, thậm chí còn có những người không có quê hương. Người cha dặn dò con không nên hỏi quê hương của họ bởi vì nhắc đến quê hương là nhắc đến nỗi nhớ, nhắc đến niềm đau.. Từ đó, người cha muốn con hiểu được, đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống, quan tâm giúp đỡ những người tha hương cầu thực, không chỉ về mặt vật chất mà trên hết vẫn là sự đồng cảm về mặt tinh thần.
Câu 4:  (1,0đ) Bài học rút ra: Cần tôn trọng,đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về lòng thương người.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

Trước hết, cần hình thành trong đầu những ý chính liên quan đến  khái niệm: lòng thương người.
Giới thiệu khái quát về lòng thương người.

Vậy thương người  nghĩa là gì?: Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Tình thương là những nét đẹp bình dị, trong sáng của tình người, lòng nhân hậu, sự khoan dung, cao thượng, vị tha và công lí. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người nói chung. Nó có thể là thứ tình cảm vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm chực trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó. Yêu thương chính là khi ta cảm thông quan tâm giúp đỡ người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống,  yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất đạo đức tốt, tình cảm cao đẹp. ( 0,5 điểm)
  Những biểu hiện cụ thể  : ( 0,5 điểm) 
      +  Cảm thông với khổ đau, bất hạnh mà những người xung quanh gặp phải. 
     + Mong những điều tốt đẹp mà mình muốn cũng đến với người khác.
      + Giúp đỡ, đùm bọc để con người vượt qua gian khổ
 Bàn luận, mở rộng vấn đề: .( 0,5 điểm) 

Nhưng dù với bất cứ biểu hiện nào thì tình yêu thương cũng luôn mang lại những điều kì diệu riêng cho cả người cho đi và nhận về nó. Cái hạnh phúc mà tình yêu thương đem lại dành cho cả hai phía. Bên cạnh đó, yêu thương còn là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất, gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 

 Bài học  : ( 0,5 điểm) 
-Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, còn có những kẻ sống lạnh lùng , vô hồn vô cảm, chỉ biết sống cho mình, luôn đố kị ganh ghét, xung đột, cướp đoạt, là mối hiểm họa lớn cho xã hội mà ta cần lên án và bài trừ. 

-Yêu thường đem lại hạnh phúc cho nhân loại, chỉ có yêu thương mới xoa dịu những ngăn cách giàu nghèo, những bất đồng đố kị, làm cho xã hội văn minh tươi đẹp. Vì vậy hãy dành tình thương của mình cho mọi người thật nhiều. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết mạnh dạn cho đi, hãy đem tình thương của mình gửi đến muôn đời như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhắn nhủ : “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Mối quan hệ giữa học và hành
Yêu cầu:

- Kĩ năng: Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức: ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết luận. ( 0,5,điểm )

I. Mở bài

Từ xa xưa ông cha ta đã có câu : “Học đi đôi với hành”
Khẳng định học và hành có mối quan hệ mật thiết, gắn bó trong học tập và công việc.

II. Thân bài

1. Giải thích từ ngữ

– Học là quá trình tiếp thu, tích lũy tri thức. Chúng ta không chỉ học trong sách vở mà còn được học trong cuộc sống. Học từ nhiều nguồn khác nhau: phương tiện truyền thông, đồng nghiệp, mọi người xung quanh. Học văn hóa và học lễ nghĩa. Học là quá trình vô tận, không giới hạn tuổi tác, phạm vi, đối tượng và lượng kiến thức.

– Hành là mang những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn để đem lại hiệu quả cao nhất. Hay nói cách khác đó là biến lý thuyết sách vở thành những hành động cụ thể nhằm phục vụ mục đích cá nhân, đóng góp cho xã hội.

2. Mối quan hệ giữa học và hành

Học và hành có mối quan hệ mật thiết, không tách rời, bổ sung và hoàn thiện nhau:

– Nếu học mà không hành thì con người sẽ bị thụ động, khiên cưỡng, cứng nhắc, thiếu kinh nghiệm và không thể lường trước được những tình huống bất ngờ sẽ phát sinh. Từ đó con người dễ bị ảnh hưởng, dể thất bại khi bắt đầu vào môi trường làm việc tập thể. Học mà không hành còn khiến con người ta trì trệ, chủ quan duy ý chí.

– Nếu hành mà không học thì ta sẽ không có nền tảng, không có kiến thức khoa học, không có lý trí đúng đắn để giải quyết những vấn đề phức tạp, dễ mắc sai lầm không đáng có trong công việc, đôi khi lại trở thành kẻ phá hoại. Hơn nữa cũng rất khó để nâng cao khả năng chuyên môn và phát triển bản thân trong cộng đồng

=> Học và hành phải luôn đi đôi với nhau mới có thể tạo ra hiêu suất công việc cao nhất.

3. Tại sao học lại phải di đôi với thực hành?

– Bởi lẽ khi ta có trong tay những kiến thức nền tảng, chúng ta mới có thể áp dụng nó một cách hoàn hảo trên thực tiễn, thậm chí phát triển nó

– Những kiến thức trên sách vở chỉ là những kiến thức mang tính lý thuyết. Nó sẽ chẳng có giá trị gì khi mà nó không được vận dụng.

– Quá trình thực hành sẽ khiến cho những kiến thức được thu nhận trở nên phong phú, sinh động hơn.

– Cuộc sống ngày càngđược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lao động máy móc. Nếu ta không có kiến thức sẽ không thể đáp ứng nhu cầu lao động ngày càng phức tạp của cuộc sống nhân loại, không thể theo kịp tiến trình phát triển loài người.

4. Ý nghĩa của mối quan hệ này

– Học kết hợp với hành sẽ hoàn thiện bản thân, ví dụ như học sinh học các kiến thức về đạo đức trên lớp, về nhà lễ phép vs ông bà, cha mẹ; ra đường lễ phép với mọi người; biết ơn thầy cô thì sẽ trở thành con ngoan, trò giỏi.

– Học kết hợp với hành giúp chúng ta tự tin, tích cực và chủ động trong công việc và trong học tập, trở thành những người có ích cho xã hội

Ví dụ: Cuộc thi Robocon

– Quá trình thực hành, vận dụng sẽ giúp người học khắc sâu được những kiến thức, kĩ năng đã trau dồi.

– Học đi đôi với hành thúc đẩy cuộc sống cá nhân, cộng đồng phát triển

Ví dụ: sáng chế máy gặt lúa. Máy hơi nước

Người nông dân ứng dụng khoa học kĩ thuật vào canh tác để thu được sản phẩm có chất lượng cao, số lượng lớn. Con người sẽ rút ngắn được thời gian mò mẫm, nghiên cứu, thử nghiệm.

5. Dẫn chứng

Học đi đôi với hành là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt từ xưa đến nay

– Bác Hồ mang những gì đã học trở về nước giúp dân ta giành lại được độc lập dân tộc

– Ngày nay các cơ sở đào tạo cũng trang bị cấ phòng chức năng, thí nghiệm, cơ sở thực tập để học sinh, sinh viên ứng dụng các kiến thức được trau dồi vào thực tiễn

6. Phê phán

– Vẫn còn nhiều cơ sở giáo dục chưa tiếp cận với phương thức giáo dục mới, vẫn chỉ ưu tiên chú trọng dạy lý thuyết mà ít cho các em được tiếp xúc với thực tiễn khoa học.

– Nhiều gia đinh nhất là nhũng hộ dân cư ở vùng kinh tế, dân trí còn gặp nhiều khó khăn thì lại xem nhẹ việc học tập, giá trị của kiến thức, không khuyến khíc và tạo điều kiện cho con em mình được tiếp nhận nền giáo dục quốc gia.

– Nhiều trường hợp khiên cưỡng, cứng nhắc, lúc nào cũng chú trọng những kiến thức hàn lâm, sách vở, thụ động, ỷ nại vào thầy cô, bạn bè mà không chịu suy nghĩ, tích cực phát biểu quan điểm cá nhân.

7. Liên hệ bản thân

– Không ngừng trau dồi tri thức, cập nhật những kiến thức khoa học mới.

– Không được học tủ, học vẹt

– Chủ động, linh hoạt khi thu nhận kiến thức và áp dụng thực tiễn

– Mang những kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống một cách tích cực, hiệu quả để từ đó rút ra được những kinh nghiệm, bài học cho bản thân.

– Hăng hái tìm hiểu, xây dựng cho bản thân suy nghĩ và định hướng riêng

– Quá trình học và hành không chỉ bó hẹp trong phạm vi sách vở, trường học mà phải vươn ra ngoài cuộc sống, cộng đồng xung quanh.

III. Kết bài

– Không thể xem nhẹ một trong hai mảng giữa học và hành.

– Đây là quan điểm đúng đắn, cần được vận dụng và phát triển lâu dài , tích cực. có như thế chúng ta mới đem lại một kết quả hoàn hảo nhất.

 

 

                            

                                                            ĐỀ  SỐ 3              

I- ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :                           

                                                        Hai anh em

 Ngày xửa ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai vợ chồng bác nông phu hiền lành chất phác, chăm chỉ làm ăn, cày sâu cu ốc bẫm. Họ sinh được hai đứa con trai mặt mũi sáng sủa, đặt tên người anh là Hòa, người em là Thuận.
  Năm tháng hạnh phúc êm đềm trôi, hai người con trai từ từ khôn lớn, trở thành hai chàng trai thông minh, khoẻ mạnh, hiền lành và hiếu thảọ Hai anh em Hòa và Thuận rất thương yêu nhau, trên kính, dưới nhường. Họ vui vẻ chia với nhau những việc trong nhà, ngoài ruộng không một lời tranh cãi giận hờn. Vì thế, gia đình họ lúc nào cũng có tiếng cười vui, mặc dầu, họ không có của ăn của để như những người trong làng trong xóm.
  Thời gian trôi qua, vợ chồng bác nông phu già yếu và lần lượt qua đời. Hai người con trai của họ cũng trưởng thành. Hòa- người anh đã có vợ con và nhà cửa riêng, còn Thuận - người em vẫn độc thân và sống ở căn nhà cũ. Hai anh em chia đều nhau những thửa ruộng của cha mẹ để lại. Họ thăm viếng yêu thương nhau không khác lúc cha mẹ họ còn sống.
  Mùa lúa năm ấy, chẳng may trời làm hạn hán, không thu hoạch được bao nhiêu. Người anh về nhà suy nghĩ: “ Năm nay không thu được nhiều lúa, mà em ta  lại sắp cưới vợ, nó cần được đầy đủ hơn mình. Hay là ta lén ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta để sang cho nó ?”.
  Trong đêm đó, trước khi đi ngủ người em tự bảo mình rằng :
- Mùa lúa năm nay kém quá. Ta còn độc thân không ngại lắm. Anh ta có vợ, có con. Chắc hẳn anh ta cần để lo cho vợ con hơn ta.  Hay là ta ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta mà để sang cho anh.
   Nghĩ thế rồi, người em mở cửa đi ra cánh đồng. Trong khi người anh đang khệ nệ ôm bó lúa nặng trĩu từ đống lúa của mình đi sang phần ruộng của người em thì anh cũng thấy một bóng người đang hì hục vác trên vai một bó lúa từ đống lúa của em mình đi về phía ruộng của mình. Gặp nhau ở giữa đường, hai anh em nhận ra nhau. Hiểu ý nhau, xúc động quá, hai anh em bỏ lúa xuống, ôm chầm lấy nhau mà khóc.
Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: Tìm câu bộc lộ cảm xúc trong đoạn văn sau và cho biết câu ấy thuộc kiểu câu gì ?

Trong đêm đó, trước khi đi ngủ người em tự bảo mình rằng :
- Mùa lúa năm nay kém quá. Ta còn độc thân không ngại lắm. Anh ta có vợ, có con. Chắc hẳn anh ta cần để lo cho vợ con hơn ta.  Hay là ta ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta mà để sang cho anh.
Câu 3: Cho biết hai anh em trong văn bản đã có những hành động gì?  

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?    

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )                 
Câu 1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.

Câu 2: ( 5,0 điểm ):Cảm nhận của em về bài thơ Quê hương

ĐÁP ÁN ĐỀ 3

  

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Tự sự. ( 0,5 điểm )

Câu 2: ( 1,0 điểm ): 

Câu bộc lộ cảm xúc: Mùa lúa năm nay kém quá. 

Kiểu câu: Trần thuật

Câu 3: Hai anh em trong văn bản đã âm thầm san sẻ lúa của mình cho nhau . 

              ( 0,5 điểm )

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp: ( 1,0 điểm )

Anh em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. 
II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu 1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tình cảm gia đình.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

1.  Dẫn dắt, giới thiệu về mái ấm gia đình, tình thương gia đình. Suy nghĩ của em về vấn đề này(gia đình đóng vai trò quan trọng, cần thiết,...).

2. Giải thích vấn đề: Tình cảm gia đình là gì?
- Là tình cảm yêu thương , quan tâm , giúp đỡ  , chia sẻ của những người trong gia đình ….

3. Biểu hiện của tình cảm gia đình:
- Cha mẹ thương yêu, chăm sóc con cái, luôn quan tâm và hỏi han con cái

- Là cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con

- Là sự hi sinh cả tuổi thanh xuân của cha mẹ nuôi dạy con

- Ông bà tảo tần nuôi con khôn lớn, thương yêu cháu, dạy dỗ cháu nên người

- Con cái thương yêu, kính trọng, hiếu thảo với ông bà cha mẹ

- Là khi con cháu học tập có thành tích tốt để ông bà cha mẹ vui

- Con cháu biết trách nhiệm và vai trò của mình để tạo niềm vui cho ông bà, cha mẹ

- Anh chị em trong nhà yêu thương nhau, không tranh đua, không ganh ghét nhau

4. Ý nghĩa của tình cảm gia đình
- Gia đình có tình cảm gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc

- Được mọi người xung quanh thương yêu, quý mến và tôn trọng

- Ông bà cha mẹ tự hào về con cháu hiếu thuận

5. Em cần làm gì để duy trì tình cảm trong gia đình:
- Cố gắng học tập và rèn luyện: chăm ngoan học giỏi, tránh xa thói hư tật xấu

- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ: giúp làm việc nhà, nghe ông bà kể chuyện, xoa bóp tay chân cho ông bà bố mẹ

- Nêu cảm nghĩ của em về tình cảm gia đình

- Rút ra bài học của bản thân: Cần học tập thật tốt để đền đáp công ơn của cha mẹ.

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Cảm nhận của em về bài thơ Quê hương

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c. Kết bài. ( 0,5 điểm )

A. Mở bài:

- Giới thiệu tác giả tác phẩm: Tế Hanh là một nhà thơ nổi tiếng với hồn thơ dạt dào tình cảm, đặc biệt là tình cảm đối với quê hương của mình. Bài thơ “Quê hương” chính là một trong những bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ này.

- Khái quát nội dung, nghệ thuật: “Quê hương” chính là tình cảm, tấm lòng thương nhớ của tác giả - một người con xa quê.

B. Thân bài:

Luận điểm 1: Cảm nhận về nội dung
* Bức tranh tươi sáng, sinh động của làng quê miền biển và khung cảnh lao động của người dân

- Bức tranh làng quê miền biển hiện lên yên bình, tươi sáng qua các hình ảnh “trời trong”, “gió nhẹ”, “sớm mai hồng”.

- Khung cảnh lao động của người dân:

    + Ra khơi với điều kiện thời tiết thuận lợi và hừng hực khí thế.

    + Chiếc thuyền như một chiến binh dũng mãnh, được miêu tả bằng một loạt các động từ mạnh “hăng”, “phăng”, “mạnh mẽ vượt”,…, thể hiện sự dũng mãnh, tràn đầy sức sống, sẵn sàng đương đầu với biển cả bao la, chinh phục thiên nhiên.

    + Hình ảnh cánh buồm đầy lãng mạn, thi vị khi được so sánh với “mảnh hồn làng”. Cánh buồm chính là linh hồn, là biểu tượng của người dân làng chài. Cánh buồm ấy hiên ngang “rướn” mình lên, nổi bật giữa nền trời bao la ngoài biển khơi, như chính con người đang đứng giữa biển, làm chủ thiên nhiên.

- Cảnh người dân trở về sau 1 ngày lao động:

    + Khung cảnh tươi vui, nhộn nhịp của người dân khi đón một mẻ cá bội thu.

    + Hình ảnh người dân chài trở về sau 1 ngày lao động hiện lên thật đẹp. Không phải là làn da trắng trẻo, mịn màng, mà là một làn da “ngăm rám nắng” – ấy là cái nắng, cái muối của biển khơi. Đặc biệt, phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “nồng thở vị xa xăm” đầy chất lãng mạn, thi vị khiến cho hình ảnh con người như đẹp hơn bao giờ hết.

    + Hình ảnh con thuyền với những động từ nhân hóa “im”, “mỏi”, “nằm”, “nghe”,… khiến cho con thuyền trở nên sinh động, có hồn, như một con người thực – một người bạn gắn bó của người dân làng chài.

* Thông qua đó, tác giả thể hiện nỗi nhớ da diết và tình cảm thắm thiết của mình với quê hương

- Nỗi nhớ da diết, chân thành, giản dị, tự nhiên của một người con xa quê.

- Câu thơ cuối như một lời thốt ra từ trái tim của tác giả, cái “mùi nồng mặn” ấy chính là hương vị của biển khơi, của cá tôm, của cả những người dân lao động nơi đây. Đó là thứ mùi vị đặc trưng mà có lẽ bất cứ người dân miền biển nào khi xa quê cũng đều nhớ về nó.

Luận điểm 2: Cảm nhận về nghệ thuật
- Thể thơ tám chữ hiện đại, phóng khoáng, dễ dàng bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc.

- Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói, không hoa mỹ, ước lệ.

- Hình ảnh so sánh, liên tưởng độc đáo.

- Các biện pháp tu từ được sử dụng tinh tế, đặc biệt là phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

C. Kết bài:

- Khái quát lại nội dung, nghệ thuật của tác phẩm: Bài thơ “Quê hương” đã thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng, nhớ nhung của tác giả với quê hương của mình.

- Liên hệ và đánh giá tác phẩm: Bài thơ được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất viết về tình cảm quê hương mộc mạc, chân thành.

                      
                                                               ĐỀ  SỐ 4             

I-ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :

 

        Đối với Tế Hanh, quê hương luôn là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa. Ca dao, dân ca dường như cũng đã ngấm sâu vào hồn thơ Tế Hanh. Dù ở phương trời nào lòng ông vẫn nhớ quê hương, nó luôn dạt dào, cháy bỏng trong ông khiến nhà thơ thấy được hình ảnh quê hương liên tục hiện ra. Quê hương chính là sức sống của ông, ở một khía cạnh nào đó, ta lại thấy tình yêu quê hương của Tế Hanh rất đa chiều và phức tạp. Lúc da diết, ngập tràn với “Nhớ con sông quê hương”, nhưng lúc khác lại cho người đọc thấy một hồn thơ trẻ trung phơi phới của “Quê hương”. Nhưng dù ở góc độ, khía cạnh nào thì nó đều ẩn chứa một tình yêu, nỗi khát khao đoàn tụ, bày tỏ khát vọng gặp gỡ cụ thể. Không như thơ Huy Cận, Lưu Trọng Lư đầy chất mộng ảo, không như thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên hun hút sầu thương, thơ Tế Hanh trong sáng, khoẻ mạnh, đắm đuối rất thực. Bởi ông có một vùng quê bằng xương, bằng thịt, mà ông luôn dõi theo bằng đôi mắt rất thực, bằng trái tim có địa chỉ rõ ràng.
Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: Tìm câu phủ định trong đoạn văn sau:

 Nhưng dù ở góc độ, khía cạnh nào thì nó đều ẩn chứa một tình yêu, nỗi khát khao đoàn tụ, bày tỏ khát vọng gặp gỡ cụ thể. Không như thơ Huy Cận, Lưu Trọng Lư đầy chất mộng ảo, không như thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên hun hút sầu thương, thơ Tế Hanh trong sáng, khoẻ mạnh, đắm đuối rất thực. 
Câu 3: Nêu nội dung của văn bản?  

Câu 4:  Qua văn bản ta hiểu gì về tình yêu quê hương của nhà thơ Tế Hanh?    

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu 1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tình yêu quê hương của mỗi người.

Câu 2: ( 5,0 điểm ):  Cảm nhận của em về bài thơ Ngắm Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ĐÁP ÁN ĐỀ 4

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Nghị luận. ( 0,5 điểm )

Câu 2: ( 1,0 điểm ): câu phủ định trong đoạn văn :

Không như thơ Huy Cận, Lưu Trọng Lư đầy chất mộng ảo, không như thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên hun hút sầu thương, thơ Tế Hanh trong sáng, khoẻ mạnh, đắm đuối rất thực. 
Câu 3: Nội dung của văn bản: Tình yêu quê hương trong thơ Tế Hanh ( 0,5 điểm )

Câu 4:  Tnh yêu quê hương của nhà thơ Tế Hanh: da diết, sâu sắc với nỗi khát khao đoàn tụ, bày tỏ khát vọng gặp gỡ cụ thể. ( 1,0đ )
II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu 1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tình yêu quê hương của mỗi người.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu đoạnvăn nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

a) Về kĩ năng:

- Viết đúng thể thức một đoạn văn nghị luận.

- Diễn đạt lưu loát, dẫn chứng xác thực; liên hệ mở rộng tốt.

- Trình bày sạch đẹp; ít sai lỗi câu, từ, chính tả.

b) Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần làm rõ được các yêu cầu cơ bản sau:

* Nêu vai trò của quê hương: Quê hương có vai trò không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người, là bến đỗ bình yên cho mỗi con người

* Khẳng định ý nghĩa của quê hương trong cuộc sống của mỗi con người:
+ Quê hương là nơi có những người thân yêu, ruột thịt của chúng ta, ở nơi ấy chúng ta được yêu thương, nâng đỡ, khôn lớn, trưởng thành.

+  Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của ta nơi ấy có người ta quen  biết và thân thiết, có cảnh quê thơ mộng trữ tình, có những kỉ niệm ngày ấu thơ cùng bạn bè, có những ngày cắp sách đến trường…..

+Quê hương là bến đỗ bình yên cho mỗi con người dù ai đi đâu, ở đâu cũng sẽ luôn tự nhắc nhở hãy nhớ về nguồn cội yêu thương

 *Những việc làm thể hiện tình yêu quê hương :
- Luôn yêu quý, tự hào, gắn bó với quê hương.

- Góp sức trong công cuộc xây dựng quê hương: tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội….

- Có thể khi trưởng thành trở về quê hương lập nghiệp, xây dựng quê mình ngày càng giàu dẹp…

 *Có thái độ phê phán trước những hành vi trái với đạo lí:
- Phá hoại cơ sở vật chất

- Những suy nghĩ chưa tốt về quê hương: chê quê hương nghèo khó, chê người quê lam lũ, lạc hậu, không muốn nhận quê hương

- Hành động phản bội quê hương, đánh mất chính bản thân mình….

+ Liên hệ, mở rộng: những tác  phẩm viết về quê hương để thấy được vai trò và ý nghĩa của quê hương như..

Câu 2: ( 5,0 điểm ):  Cảm nhận của em về bài thơ Ngắm Trăng

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết luận. ( 0,5,điểm )

A. Mở bài:

- Giới thiệu tác giả tác phẩm: “Ngắm trăng” là bài thơ nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh, được viết khi Người đang bị giam giữ ở nhà tù Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc.

- Khái quát nội dung tác phẩm: Bài thơ đã thể hiện tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan của Bác trong cảnh ngục tù tối tăm.

B. Thân bài:

Luận điểm 1: Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác
- Xưa nay, thi nhân khi gặp cảnh trăng đẹp sẽ mang rượu ra, ngồi dưới ánh trăng thư thái uống rượu, thưởng hoa, ngắm trăng, làm thơ. Đây được coi là thú vui tao nhã, đầy lãng mạn và thi vị.

- Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác:

+ Thời gian: nửa đêm

+ Không gian: trong tù, nơi chỉ có 4 bức tường tối tăm và xiềng xích.

+ Điều kiện: “vô tửu diệc vô hoa” (không rượu cũng không hoa)
⇒ Hoàn cảnh đặc biệt thiếu thốn, gian khổ, ở cái nơi mà người ta chỉ có thể nghĩ đến cái chết, sự tra tấn, đau khổ nhưng dường như Bác đã quên đi hoàn cảnh và thân phận tù nhân của mình mà thoải mái đứng ngắm trăng, làm thơ.

- Tâm trạng của Bác trước cảnh trăng “khó hững hờ”:

+ Câu thơ thứ 2 là một câu hỏi tu từ, thể hiện tâm trạng bối rối, xao xuyến trước cảnh đẹp ngoài song sắt.

+ Trước cảnh trăng đẹp như vậy nhưng Bác lại không có rượu để đáp lại tình tứ của ánh trăng, điều này lại càng làm thi nhân bối rối hơn.

Luận điểm 2: Tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác
- Tình yêu thiên nhiên đến say mê của Bác:

+ Qua song sắt nhà tù, Bác vẫn cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, của ánh trăng. Xiềng xích nhà tù chỉ có thể trói được thân thể Bác chứ không thể ngăn được tâm hồn thi nhân bay đến với thiên nhiên rộng lớn.

+ Hai câu thơ 3, 4 đối nhau: Mỗi câu thơ chia làm 3, 1 bên là “nhân” (chỉ thi nhân), 1 bên là “nguyệt” (trăng), và ở giữa là song sắt nhà tù. Cấu trúc đối này đã vẽ ra hoàn cảnh thực tại (song sắt nhà tù chia rẽ người và trăng), nhưng chính từ đó, người đọc lại thấy nổi bật lên đó là sự giao thoa, sự hòa quyện giữa thi nhân với ánh trăng, với thiên nhiên trong mọi hoàn cảnh, Qua đó thể hiện tình bạn tri âm tri kỉ đầy xúc động giữa nhà thơ với trăng.

- Phong thái ung dung, ý chí, nghị lực kiên cường của người chiến sĩ cách mạng

+ Trong cảnh ngục tù tối tắm, Bác Hồ vẫn thể hiện được ý chí, nghị lực phi thường. phong thái ung dung, tự tại, không vướng bận vật chất. bác vẫn ngắm trăng, vẫn hòa mình vào thiên nhiên dù tay chân đang bị kìm kẹp bởi xiềng bởi xích

+ Hình ảnh Bác hướng về ánh trăng qua song sắt nhà tù đã cho thấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bác vẫn luôn đau đáu hướng về bầu trời tự do, về tương lai tươi sáng của đất nước. Ánh trăng ấy hay chính là ánh sáng hi vọng mãnh liệt của một người chiến sĩ cách mạng một long muốn giải phóng dân tộc.

Luận điểm 3: Nghệ thuật
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt giản dị, ngắn gọn mà hàm súc.

- Nghệ thuật đối, nhân hóa trăng như người bạn tri âm tri kỉ

C. Kết bài:

- Khái quát lại giá trị của bài thơ: Bài thơ là sự thành công về cả nỗi dung lẫn nghệ thuật, giúp người đọc hiểu thêm về Bác với những phẩm chất, lối sống cao đẹp.

- Liên hệ, đánh giá: Liên hệ đến các bài thơ “Tức cảnh Pác Pó”, “Đi đường” để thấy được dù trong hoàn cảnh nào, những phẩm chát của Bác vẫn luôn sáng ngời.

 

 

 

 

                                                       

                                                                 ĐỀ SỐ 5              

I- ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): 

                                   Đọc văn bản và trả lời câu hỏi                            

 

Ổ bánh mì
      "Một giáo sư người Mỹ làm giảng viên tại một viện đại học ở nước Ba Tây (Brazil) đã nhắc lại một kỷ niệm khó quên. Ông thuật lại rằng một ngày kia khi đang trên con đường đến trường đại học, ông cảm thấy có ai đó kéo quần mình, quay đầu lại, ông thấy một cậu bé độ 5 hay 6 tuổi với đôi mắt tròn đen và sáng trong khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu.
     Cậu bé nhìn ông với lời van xin: “Thưa ông! Cho con bánh mì”. Khác với những lần trước, mỗi khi gặp trẻ ăn xin trên đường phố, mở lời van xin, ông thường phớt lờ, lạnh lùng bước đi, vì có nhiều trẻ ăn xin quá, nhưng không biết vì sao lần này ông lại dừng bước, rồi bảo cậu cùng đi với ông ta vào quán cà phê gần đó. Sau khi mua cho cậu một bánh kem và thức ăn khác mà cậu muốn, ông mua cho mình một tách cà phê, rồi bước ra khỏi tiệm, quên hẳn cậu bé.
      Nhưng khi ông đi được ít bước thì có người đụng vào lưng ông, quay nhìn lại, ông thấy cậu bé khi nãy. Cậu bé vẫn cầm ổ bánh kem và run run nói: “Con cám ơn ông!”. Vị giáo sư này cảm động vì lời cám ơn của cậu bé ăn xin đáng thương đó, trong khi đó có những trẻ ăn xin khác đã nhận tiền hay thức ăn ông cho nhưng chưa có em nào có lòng biết ơn như thế!"
Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: Tìm câu phủ định trong đoạn văn sau:

Nhưng khi ông đi được ít bước thì có người đụng vào lưng ông, quay nhìn lại, ông thấy cậu bé khi nãy. Cậu bé vẫn cầm ổ bánh kem và run run nói: “Con cám ơn ông!”. Vị giáo sư này cảm động vì lời cám ơn của cậu bé ăn xin đáng thương đó, trong khi đó có những trẻ ăn xin khác đã nhận tiền hay thức ăn ông cho nhưng chưa có em nào có lòng biết ơn như thế!"
Câu 3: Cho biết vì sao vị giáo sư lại cảm động vì lời cảm ơn của em bé?  

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?    

 
II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu 1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về lòng biết ơn

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Cảm nhận của em về bài thơ Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu

 

 

 

 

 

 

                                                      ĐÁP ÁN ĐỀ 5

I- ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): 

Câu 1: (0,5đ) Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Tự sự. 

Câu 2: ( 1,0 điểm ): câu phủ định trong đoạn văn:

Vị giáo sư này cảm động vì lời cám ơn của cậu bé ăn xin đáng thương đó, trong khi đó có những trẻ ăn xin khác đã nhận tiền hay thức ăn ông cho nhưng chưa có em nào có lòng biết ơn như thế!
Câu 3: ( 0,5đ)  Vị giáo sư lại cảm động vì ông giúp đỡ rất nhiều em bé nhưng chỉ có cậu bé này nói lời cảm ơn ông. 

Câu 4: (1,0đ)  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp: 

- Hãy luôn biết nói cảm ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

- Hãy mở lòng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

- Chính lời cảm ơn, sự biết ơn sẽ nhân lên những tấm lòng tử tế trong cuộc sống.

 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )
Câu 1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về lòng biết ơn.
* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu đoạn vănnghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

- Giới thiệu khái quát về lòng biết ơn: Lòng biết ơn vốn là một truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Sống biết ơn thể hiện sâu sắc lối sống trọng tình trọng nghĩa, cưu mang tương trợ lẫn nhau..
-  Giải thích khái niệm và nêu biểu hiện:      (0,5đ )
+ Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động do cha ông để lại. Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất con người.
+ Biểu hiện của lòng biết ơn:  Người có lòng biết ơn là người luôn biết ghi nhớ và trân trọng những gì người khác trao tặng, để lại cho mình. Họ luôn biết gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống.
-+ Trong xã hội, lòng biết ơn được biểu hiện bằng những nghĩa cử cao đẹp. Tục thờ cúng ông bà tổ tiên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với các bậc sinh thành đã có công dưỡng dục chúng ta nên người. Đó là một nét đẹp văn hóa mà ít dân tộc nào trên thế giới có được.
->  Lòng biết ơn trở thành truyền thống văn hóa ăn sâu trong nhận thức của mỗi người dân Việt Nam. Truyền thống cao đẹp ấy đã biến thành hành động cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống hiện nay. Lòng biết ơn đã trở thành chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam.
- Bài học nhận thức và hành động: (1,0đ )
– Lòng biết ơn là một đức tính cần có ở mỗi con người. Kế thừa thành quả lao động của các thế hệ đi trướci. Vì thế, ta phải sống có lòng biết ơn. Sống có lòng biết ơn thể hiện lối sống văn hóa, tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó của con người Việt Nam. Lòng biết ơn trở thành chuẩn mực nền tảng của đạo đức con người. Sống có lòng biết ơn là lối sống lành mạnh, tích cực, mẫu mực trong đời sống của chúng ta. Người sống có lòng biết ơn luôn được người khác yêu mến, trân trọng và giúp đỡ trong cuộc sống.
- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong xã hội. Thường xuyên thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của bản thân đối với những người đã tạo dựng ra các thành qủa lao động trong xã hội, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tuyên dương, ca ngợi, tôn vinh kịp thời, đúng lúc những hành động tốt đẹp trong cuộc sống.
- Phấn đấu học tập tốt, rèn luyện nhân cách nhân phẩm trở thành người hữu ích mai này đem sức mình xây dựng quê hương đất nước.
- Bàn luận mở rộng và đánh giá nâng cao vấn đề: ( 0,5 đ  )
- Phê phán:  Trong cuộc sống còn có nhiều người sống vô ơn. Họ sống cá nhân, ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn.  Những người như thế thật đáng chê trách. Tục ngữ ta có nhiều câu nói về sự vô ơn: “ăn cháo đá bát”; “qua cầu rút ván”; “vong ơn bội nghĩa”…
+  Rút ra bài học cho bản thân:  Sống có lòng biết ơn là lối sống văn hóa, khẳng định phẩm chất cao quý của con người.  Là học sinh chúng ta phải biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô giáo. Phấn đấu học tập và rèn luyện mình để không phụ lòng người khác đã kì vọng, mong đợi. .
,
Câu 2: ( 5,0 điểm ): Cảm nhận của em về bài thơ Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết bài. ( 0,5 điểm)

1. Mở bài

 * Giới thiệu về nhà thơ Tố Hữu và bài thơ “Khi con tu hú”:  Bài thơ “Khi con tu hú” được ông sáng tác trong khoảng thời gian bị giam tại nhà lao Thừa Phủ (Huế), trong không gian chật hẹp và tối tăm của nhà tù, tâm trạng của nhà thơ đã được bộc lộ rõ nét qua từng câu thơ.

2. Thân bài

 *Cảm nhận về tiếng chim tu hú gợi nỗi nhớ trong lòng tác giả:

+ Tiếng chim tu hú báo hiệu cho mùa hè đến, thời điểm đó là vụ mùa lúa chiêm chín vàng trên cánh đồng, trong vườn cây hoa trái đang chín ngọt thơm hương.

+ Cả âm thanh và hương vị đều gợi lên khung cảnh của làng quê nông thôn Việt Nam khi vào hè, mọi cảnh vật đều được miêu tả ở trạng thái động “đương chín” và “ngọt dần”.

*Cảm nhận về hồi tưởng của tác giả về mùa hè:

+ Giữa chốn ngục tù tối tăm, ẩm thấp, chật hẹp và ngột ngạt, người tù cộng sản nhớ về tiếng ve đặc trưng mỗi khi hè tới, tiếng ve râm ran làm cho cái nắng hè càng thêm lan tỏa.

+ Cái nắng đào hong khô những bắp rây phơi đầy sân vàng ruộm.

-Cảm nhận về hoàn cảnh của nhà thơ:

+ Tiếng ve réo rắt và râm ran như mang đầy tâm trạng của nhà thơ, đó là tâm trạng đầy bức bối và ngột ngạt, tù túng.
+ Nhà thơ hồi tưởng về những hình ảnh bình dị, thân thuộc nơi cuộc sống làng quê và rồi đẩy nổi nhớ của mình lên cao độ.

* Cảm nhận về khát khao tự do của nhà thơ:

+ Nhà thơ muốn phá tan xiềng xích, muốn được hòa mình vào không gian mùa hè, và hơn hết là muốn được tự do, khát khao tuổi trẻ cứ thế sục sôi hừng hực trong lòng tác giả.

+ Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu hú, khép lại bài thơ vẫn là tiếng chim, có thể thấy tiếng chim vừa gợi nhớ thương lại vưa giục giã nơi tâm hồn người chiến sĩ trẻ.

3. Kết bài

Nêu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ “Khi con tu hú” của nhà thơ Tố Hữu đã cho người đọc cảm nhận được một bức tranh thiên nhiên mùa hè rực rỡ thanh âm và sắc màu, bên cạnh đó là tâm hồn đầy nhạy cảm, tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và khát vọng tự do cháy bỏng của người tù cộng sản.
